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1. Giới thiệu
Trước những biến động của thị trường tài chính 

toàn cầu, các NHTM Việt Nam đã nhận thức sâu sắc 
về nhu cầu cấp thiết trong việc kiểm soát và phòng 
ngừa RRTD cũng như các loại rủi ro khác như rủi ro 
thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động... trong 
hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu này nhằm mục đích 
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại các 
NHTM Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

kiểm soát và giảm thiểu RRTD trong hoạt động kinh 
doanh của các NHTM. Cụ thể, tác giả tổng quan các 
nghiên cứu đi trước tại phần 2, đề xuất mô hình và 
phương pháp nghiên cứu tại phần 3, phân tích kết quả 
nghiên cứu tại phần 4 và đưa ra các kết luận, đề xuất 
kiến nghị tại phần 5.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
RRTD được xem là mối đe dọa nghiêm trọng nhất 

và là nguyên nhân chính gây ra các cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu. Mục tiêu chính của các NHTM là 
hoạt động có lãi để duy trì sự ổn định và tăng trưởng 
bền vững. Tuy nhiên, mức nợ xấu cao của hệ thống ngân 
hàng ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư tư nhân, làm suy 
yếu khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và 
làm hạn chế đầu tư tín dụng đối với người đi vay. Nợ 
xấu là khoản vay mà người đi vay đã ngừng trả số tiền cả 
gốc và lãi (Singh 2021). Greuning và Bratanovic (2003) 
lại coi nợ xấu như khả năng một người đi vay hoặc phát 
hành các công cụ nợ không thể trả nợ gốc và hoặc lãi 
theo cam kết. Trong các nghiên cứu trước đây, RRTD 
cũng được đo lường dựa trên nhiều chỉ số khác nhau, 
Ashour (2011), Mohd Isa (2011) đo lường RRTD thông 
qua tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD; Nguyễn Thị Thu 
Đông (2012) lại sử dụng tỷ lệ nợ quá hạn để đo lường 
RRTD. Trong nghiên cứu này, tác giả đo lường RRTD 
dựa trên Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD như sau:
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2.2. Các nhân tố vĩ mô và RRTD của ngân hàng 
thương mại

2.2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP
Tốc độ tăng trưởng của GDP là một chỉ số quan 

trọng đo lường sự phát triển kinh tế của các quốc gia. 
Dựa trên các nghiên cứu trước đây và bối cảnh kinh tế 
Việt Nam, tác giả đề xuất giả thuyết:

H1: Tốc độ tăng trưởng GDP có tác động ngược 
chiều tới RRTD của NHTM

2.2.2. Tỷ lệ lạm phát
Tỷ lệ lạm phát (CPI) có ảnh hưởng cùng chiều tới 

nợ xấu của NHTM (Marijana & cộng sự, 2013; Nguyễn 
Quốc Anh & Nguyễn Hữu Thạch, 2015). Dựa trên các 
nghiên cứu trước đây và bối cảnh kinh tế Việt Nam, tác 
giả đề xuất giả thuyết:

H2: Tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều tới 
RRTD của NHTM

2.2.3. Tốc độ tăng cung tiền (M2)
Việc điều tiết khối lượng tiền trong nền kinh tế là 

một mục tiêu trung gian quan trọng trong chính sách 
tiền tệ của các Ngân hàng trung ương (Frederic S. 
Mishkin, 1992). Nghiên cứu của Ahmad (2003), Badar 
& Yasmin (2013) cho thấy có sự tác động ngược chiều 
mạnh mẽ giữa sự gia tăng khối lượng tiền cung ứng và 
tỷ lệ nợ xấu của NHTM. Dựa trên các nghiên cứu trước 
đây và bối cảnh kinh tế Việt Nam, tác giả đề xuất giả 
thuyết:

H3: Tốc độ tăng cung tiền (M2) có tác động ngược 
chiều tới RRTD của NHTM.

2.3. Các nhân tố trong nội bộ và RRTD của ngân 
hàng thương mại

2.3.1. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quá khứ
Việc cung cấp tín dụng vượt quá mức cần thiết 

thường gây ra những tác động bất lợi đối với tỷ lệ nợ 
xấu của các NHTM (Abhiman Das và Saibal Ghosh, 
2007; Khi các NHTM thực hiện chính sách mở rộng 
tín dụng vượt mức, xu hướng cấp tín dụng cho những 
dự án có chất lượng kém sẽ gia tăng, dẫn đến khả năng 
khách hàng không thể hoàn trả đúng thời hạn cao hơn. 
Dựa trên các nghiên cứu trước đây và bối cảnh kinh tế 
Việt Nam, tác giả đề xuất giả thuyết:

H4: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quá khứ với 
độ trễ 1 năm có tác động cùng chiều tới RRTD của 
NHTM.

2.3.2. Quy mô tổng tài sản của ngân hàng
Nghiên cứu của Jin-Li Hu và cộng sự (2004) cho 

thấy tồn tại mối tương quan âm giữa quy mô của ngân 
hàng và tỷ lệ nợ xấu. Dựa trên các nghiên cứu trước đây 
và bối cảnh kinh tế Việt Nam, tác giả đề xuất giả thuyết:

H5: Quy mô tổng tài sản có tác động cùng chiều với 
RRTD của NHTM.

2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
Louzis & cộng sự (2012) cho thấy ROA có tác 

động tiêu cực đến RRTD của các ngân hàng. Tương tự, 
Nguyễn Quốc Anh & Nguyễn Hữu Thạch (2015) cũng 
chỉ ra mối quan hệ nghịch chiều giữa ROA và tỷ lệ nợ 
xấu, khi lợi nhuận suy giảm, tỷ lệ nợ xấu của NHTM 
có xu hướng tăng lên (Nguyễn Quốc Anh & Nguyễn 
Hữu Thạch, 2015). Dựa trên các nghiên cứu trước đây 
và bối cảnh kinh tế Việt Nam, tác giả đề xuất giả thuyết:

H6: ROA có ảnh hưởng ngược chiều tới RRTD của 
NHTM

2.3.4. Cấu trúc sở hữu vốn
Theo Samet và các cộng sự (2018), kỷ luật thị 

trường có thể giúp kiềm chế xu hướng chấp nhận rủi 
ro quá mức của các ngân hàng có vốn nhà nước. Các 
nghiên cứu của Angkinand và Wihlborg (2010), Jia 
(2009), Iannotta và cộng sự (2013) cũng chỉ ra rằng các 
NHTM nhà nước thường có RRTD cao hơn và thực 
hiện cho vay ít thận trọng hơn so với các NHTM tư 
nhân. Dựa trên các nghiên cứu trước đây và bối cảnh 
kinh tế Việt Nam, tác giả đề xuất giả thuyết:

H7: Cấu trúc sở hữu vốn có ảnh hưởng tích cực tới 
RRTD của NHTM

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu thứ cấp được thu thập từ báo 

cáo tài chính niêm yết của 26 NHTM Việt Nam và báo 
cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
trong khoảng thời gian 15 năm từ năm 2008 đến năm 
2022.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Pooled 

OLS (Ordinary Least Squares) để ước lượng ban đầu, 
sau đó áp dụng mô hình tác động ngẫu nhiên (Random 
Effects Model - REM) và mô hình tác động cố định 
(Fixed Effects Model - FEM) để kiểm soát các yếu tố 
không quan sát được theo thời gian và theo từng ngân 
hàng. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát 
GLS được sử dụng để xử lý các vấn đề về phương sai 
sai số thay đổi và tự tương quan. Cuối cùng, nghiên cứu 
áp dụng phương pháp ước lượng GMM để giải quyết 
vấn đề nội sinh và đảm bảo các kết quả ước lượng.

3.3. Mô hình nghiên cứu
Dựa vào các giả thuyết đã đưa ra tại phần 2, tác 

giả đề xuất mô hình nghiên cứu với biến phụ thuộc 
là RRTD của NHTM được đo bằng Tỷ lệ trích lập dự 
phòng RRTD và 7 biến độc lập như sau:

RISKCOSTRATE = β + β1*GDP + β2*CPI + β3*M2 
+ + β4* LOANGROWTH + β5*LOGTOTALASSET + 
β6*ROA + β7* STATEHOLD + e
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Bảng 3.3. Các biến được đo lường, mã hóa  
và kỳ vọng chiều tác động

Tên biến Phương pháp đo lường Mã hoá Kỳ vọng dấu 

Tỷ lệ trích lập DPRR 
Số tiền trích lập DPRR năm t

Tổng dư nợ năm t
 ∗ 100 RISKCOSTRATE  

Tốc độ tăng GDP 
GDP (năm t) −  GDP (năm t − 1)

GDP (năm t − 1)
 GDP (-) 

Tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ lạm phát năm t CPI (+) 

Tốc độ tăng cung tiền 
M2(năm t)  −  M2 (năm t − 1)

M2 năm t − 1
 M2 (-) 

Tỷ lệ tăng trưởng  
tín dụng năm t-1 (%) 

Dư nợ (năm t − 1)  −  Dư nợ (năm t − 2)
Dư nợ (năm t − 2)

 LOANGROWTH (+) 

Quy mô tổng tài sản Logarit cơ số 10 của Tổng tài sản năm t LOGTOTALASSET (+) 

Tỷ suất lợi nhuận 
Lợi nhuận sau thuế năm t

Tổng tài sản năm t
 ROA (-) 

Cấu trúc sở hữu vốn Sở hữu Nhà nước = 1; sở hữu tư nhân = 0 STATEHOLD (+) 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp

4. Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu
4.1. Kết quả thống kê mô tả mẫu

Bảng 4.1. Thống kê các biến trong mô hình nghiên 
cứu

Biến Trung bình
(Mean)

Độ lệch chuẩn
(Std. Deviation)

Giá trị nhỏ nhất
(Minimum)

Giá trị lớn nhất
(Maximum)

RISKCOSTRATE 1.125197 1.043077 -.0623401 11.39528

GDP 6.017526 1.496225 2.561551 8.017897

CPI 6.592667 6.138722 .6 23

M2 17.18733 6.573869 6.15 33.3

LOANGROWTH .3318712 .7804196 -.3172294 11.32683

LOGTOTALASSET 5.077114 .5704033 3.468202 6.318101

ROA .9280084 .7188731 0 5.951845

STATEHOLD .1538462 .3612647 0 1

Nguồn: Kết quả chạy dữ liệu từ phần mềm Stata 17.0

Biến RISKCOSTRATE có giá trị trung bình là 
1,125 với độ lệch chuẩn 1,043, cho thấy sự dao động 
lớn giữa các ngân hàng. Giá trị âm nhỏ nhất (-0,062) 
phản ánh trường hợp được hoàn nhập dự phòng, trong 
khi giá trị cao nhất (11,39) cho thấy một số ngân hàng 
phải trích lập dự phòng ở mức rất cao do chất lượng tín 
dụng kém.

Biến GDP trung bình 6,02% phản ánh tăng trưởng 
khá tốt; CPI có độ lệch chuẩn lớn (6,14) cho thấy lạm 
phát biến động mạnh; M2 trung bình 17,19% phản ánh 
chính sách tiền tệ linh hoạt, mở rộng.

Biến LOANGROWTH có độ lệch chuẩn rất lớn 
(0,78) với giá trị cực đại 1132,68%, cho thấy sự bùng 
nổ tín dụng bất thường ở một số ngân hàng, tiềm ẩn rủi 
ro hệ thống.

Biến LOGTOTALASSET có giá trị trung bình 
5,077 với độ lệch chuẩn thấp (0,570), cho thấy quy mô 
tài sản tương đối đồng đều sau chuyển đổi logarit. Quy 
đổi ngược cho thấy chênh lệch đáng kể: từ 2.940 tỷ 
đồng (nhỏ nhất) đến 2.080.000 tỷ đồng (lớn nhất).

Biến ROA có giá trị trung bình 0,928 và độ lệch 
chuẩn 0,719, phản ánh hiệu quả sinh lời thấp và biến 
động. Giá trị dao động từ 0 (đối với trường hợp không 
có lợi nhuận) đến 5,95 (hiệu quả rất tốt).

Biến STATEHOLD có giá trị trung bình 0,154, cho 
thấy tỷ lệ sở hữu nhà nước trung bình khoảng 15,38% 
với sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng.

4.2. Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu
Bảng 4.2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 

nghiên cứu
RISKCOST 

RATE
LOGTOTAL 

ASSET ROA STATEHOLD GDP CPI M2 LOAN 
GROWTH

RISKCOSTRATE 1
LOGTOTALASSET 0.2345 1

ROA 0.0558 0.0317 1
STATEHOLD 0.1473 0.5978 -0.0538 1

GDP 0.0129 -0.0112 -0.0853 0.0345 1
CPI -0.1422 -0.4001 0.1676 0.0013 -0.0232 1
M2 -0.1325 -0.3781 0.0272 0.0023 -0.0581 0.2440 1

LOANGROWTH -0.1270 -0.2304 0.0222 -0.0832 -0.0040 0.4150 0.1492 1
Nguồn: Kết quả chạy dữ liệu từ phần mềm Stata 17.0

Kết quả tại bảng 4.2 có các hệ số tương quan đều 
khác 0 với giá trị cao nhất là 0.5978, cho thấy sự tồn 
tại mối liên hệ giữa các biến nhưng ở mức độ vừa phải. 
Việc không có hệ số nào vượt mức 0.7 là tín hiệu tích 
cực, giúp hạn chế rủi ro đa cộng tuyến có thể ảnh hưởng 
đến độ tin cậy của mô hình hồi quy.

Bảng 4.3. Tổng hợp so sánh kết quả kiểm định  
mô hình pool OLS, FEM, REM

(OLS) RISKCOSTRATE (FEM) RISKCOSTRATE (REM) RISKCOSTRATE
GDP .0105298 - .0025041 .0013424
CPI -.0106605 - .0180551 -.0132862
M2 -.0095685 - .0188994** -.0142858**

LOANGROWTH -.07714** - .0504406 -.0547183
LOGTOTALASSET .2385156*** - .0965645*** .076611**

ROA .1016915 - .1075234** -.0713149
STATEHOLD .1972986** 0 .3356209**

Hằng số -.0135241 2.190919 1.093989
Nguồn: Kết quả chạy dữ liệu từ phần mềm Stata 17.0

Để lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa ba mô hình 
là Pool OLS, FEM, REM, tác giả lần lượt tiến hành các 
kiểm định F test, Breusch - Pagan test, Hausman test.

Đầu tiên, tác giả tiến hành kiểm định F test để xem 
xét lựa chọn giữa Pool OLS và FEM. Kết quả cho thấy 
P-value có giá trị là 0.000 < 0.05, có thể thấy FEM là 
lựa chọn tốt hơn trong trường hợp này.
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Tiếp theo, tác giả tiến hành kiểm định Breusch - 
Pagan test để xem xét lựa chọn giữa Pool OLS và REM. 
Kết quả kiểm định cho ra P-value = 0.000 < 0.05, vậy 
trong trường hợp này REM là lựa chọn phù hợp hơn.

Cuối cùng, để lựa chọn mô hình tối ưu nhất giữa 
REM và FEM, tác giả tiến hành kiểm định Hausman 
test. Kết quả của kiệm định cho thấy P-value = 0.2171 
> 0.05, chính vì vậy trong trường hợp này REM được 
xem là lựa chọn tối ưu nhất.

Tuy nhiên, mô hình REM có khuyết điểm quan 
trọng là tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi cần 
được xử lý. Để khắc phục vấn đề này, nghiên cứu đã 
sử dụng phương pháp hồi quy GLS (Generalized Least 
Squares). Tuy vậy, qua phân tích chi tiết phát hiện các 
biến nghiên cứu còn có hiện tượng nội sinh mà phương 
pháp hồi quy GLS không thể xử lý triệt để. Vì thế, việc 
sử dụng ước lượng GMM trở nên cần thiết để đồng thời 
xử lý ba vấn đề: phương sai thay đổi, tự tương quan và 
đặc biệt là biến nội sinh trong mô hình.

Mô hình ước lượng GMM đã thể hiện tính hiệu quả 
cao khi vừa giải quyết được hiện tượng phương sai 
thay đổi vừa xử lý vấn đề biến nội sinh trong mô hình 
nghiên cứu. Từ kết quả phân tích mô hình GMM, tác 
giả đưa ra phương trình hồi quy có dạng:

RISKCOSTRATE = - 0.041*GDP + 0.017*M2 - 
2.637*LOANGROWTH - 1.163*LOGTOTALASSET + 
0.292*ROA + 0.957* STATEHOLD + 6.257

Dựa trên các kết quả thu được, trong tổng số 7 giả 
thuyết được đề xuất ban đầu, nghiên cứu đã xác thực 
được 6 giả thuyết có ý nghĩa thống kê và được chấp 
nhận, chỉ có giả thuyết về biến Tỷ lệ lạm phát không 
đạt ý nghĩa thống kê và bị từ chối.
Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết 

nghiên cứu
Giả thuyết Hệ số P-value Kết luận

H1 Tốc độ tăng trưởng GDP có tác động ngược chiều tới RRTD 
của NHTM. -.0408776 0.009 Chấp nhận

H2 Tỷ lệ lạm phát có tác động tích cực tới RRTD của NHTM. .0536791 0.126 Bác bỏ

H3 Tốc độ tăng cung tiền (M2) có tác động ngược chiều tới RRTD 
của NHTM. .0167602 0.046 Có tác động nhưng 

cùng chiều

H4 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm t-1 có tác động cùng chiều tới 
RRTD của NHTM. -2.636919 0.000 Có tác động nhưng 

ngược chiều

H5 Quy mô tổng tài sản có tác động cùng chiều với RRTD của NHTM -1.163254 0.000 Có tác động nhưng 
ngược chiều

H6 Tỷ suất lợi nhuận (ROA) có tác động ngược chiều tới RRTD 
của NHTM. .2916652 0.005 Có tác động nhưng 

cùng chiều
H7 Cấu trúc sở hữu vốn có ảnh hưởng tích cực tới RRTD của NHTM. .9565593 0.000 Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tổng hợp

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
- Chỉ số tốc độ tăng trưởng GDP có tác động ngược 

chiều đối với RRTD của NHTM với hệ số Beta = 
-0.041 và mức ý nghĩa <5%. Điều này cho thấy khi 
kinh tế phát triển thuận lợi, các doanh nghiệp và hộ gia 
đình thường có dòng tiền ổn định giúp họ thanh toán nợ 
đúng hạn và đầy đủ, làm giảm thiểu các khoản vay quá 

hạn. Trái lại, trong giai đoạn suy thoái kinh tế (GDP 
giảm hoặc tăng trưởng thấp), các doanh nghiệp và hộ 
gia đình phải đối mặt với khó khăn, khiến người vay 
gặp trở ngại trong việc trả nợ, làm cho nợ xấu và RRTD 
của ngân hàng gia tăng.

- Tốc độ tăng cung tiền (M2) có tác động cùng chiều 
với RRTD của NHTM với hệ số Beta = 0.017 và mức ý 
nghĩa <5%. Hiện tượng này được giải thích thông qua 
cơ chế sau: khi cung tiền gia tăng nhanh chóng, thanh 
khoản dồi dào trong hệ thống tài chính thúc đẩy ngân 
hàng nới lỏng điều kiện cho vay, giảm bớt tiêu chuẩn 
thẩm định và chấp nhận các khách hàng có chất lượng 
tín dụng kém hơn dẫn đến RRTD gia tăng.

- Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quá khứ với độ 
trễ 1 năm theo kết quả phân tích có mối quan hệ ngược 
chiều với RRTD của các NHTM với hệ số Beta = -2.64 
và ý nghĩa thống kê <1%. Mối quan hệ này trong bối 
cảnh nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam có thể được 
giải thích do tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang phụ 
thuộc nhiều vào tín dụng, của hệ thống ngân hàng (tỷ 
lệ tín dụng trên GDP xấp xỉ 140%). Khi tín dụng tăng 
trưởng cao phản ánh ánh nhu cầu vốn của doanh nghiệp 
và cá nhân gia tăng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, qua đó giúp khách hàng có khả năng trả nợ 
ngân hàng tốt hơn làm giảm thiểu RRTD.

- Nhân tố quy mô tổng tài sản ngân hàng có tác 
động ngược chiều tới RRTD của NHTM Việt Nam với 
hệ số Beta = -1.163 và mức ý nghĩa <1. Có ba lý do 
chính giải thích mối quan hệ này: (i) ngân hàng quy 
mô lớn thường có nguồn lực tài chính mạnh mẽ để phát 
triển hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến và chuyên nghiệp, 
có khả năng phát hiện sớm các tín hiệu rủi ro; (ii) ngân 
hàng lớn có khả năng đa dạng hóa danh mục cho vay 
hiệu quả, phân tán rủi ro qua nhiều ngành nghề, lĩnh 
vực và nhóm khách hàng khác nhau, giúp hạn chế tác 
động bất lợi từ một lĩnh vực riêng biệt lên toàn bộ danh 
mục tín dụng; (iii) ngân hàng có quy mô lớn thường 
có sức mạnh đàm phán tốt hơn, có thể lựa chọn khách 
hàng chất lượng cao và thiết lập các điều kiện cho vay 
nghiêm ngặt hơn để giảm thiểu RRTD.

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) có tác 
động cùng chiều tới RRTD tại các NHTM Việt Nam với 
hệ số Beta = 0.292 và mức ý nghĩa <5%. Điều này có thể 
được lý giải là khi ngân hàng hướng tới lợi nhuận cao 
hơn (ROA cao) thường có xu hướng mở rộng hoạt động 
cho vay vào các lĩnh vực rủi ro cao hơn hoặc nới lỏng 
các tiêu chuẩn thẩm định tín dụng để tăng trưởng nhanh 
chóng tài sản sinh lời. Mối quan hệ cùng chiều này phản 
ánh sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Việc theo đuổi 
ROA cao thường đi kèm với việc chấp nhận mức độ 
RRTD lớn hơn trong danh mục cho vay của NHTM.

- Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ 
cùng chiều giữa cấu trúc sở hữu vốn của NHTM và 
RRTD với hệ số Beta = 0.957 và mức ý nghĩa <1%. 
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Điều này cho thấy  áp lực chính trị và xã hội thường 
buộc các NHTM có sở hữu vốn nhà nước phải cấp tín 
dụng cho các dự án có mục đích an sinh xã hội, hiệu 
quả kinh tế thấp, có rủi ro cao, hoặc ngành, lĩnh vực 
được chính phủ ưu tiên mà không hoàn toàn dựa trên 
tiêu chí lợi nhuận.

5.2. Kiến nghị với Chính phủ
Thứ nhất, các chính sách kinh tế vĩ mô cần hướng tới 

mục tiêu dài hạn là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, 
ổn định dựa trên nhiều yếu tố. Khi GDP tăng trưởng cao, 
tạo dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp và hộ gia đình 
cải thiện khả năng trả nợ, giảm thiểu được RRTD cho hệ 
thống ngân hàng, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu 
hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu.

Thứ hai, xây dựng chiến lược hợp lý trong nắm giữ 
cổ phần tại các NHTM nhà nước. Cần tăng cường tính 
độc lập hoạt động của các ngân hàng này và giảm thiểu 
can thiệp vào quyết định tín dụng để tránh áp lực cấp 
tín dụng cho các dự án rủi ro cao.

Thứ ba, đầu tư phát triển hệ thống thông tin tín dụng 
quốc gia toàn diện và khung pháp lý hỗ trợ các ngân 
hàng xử lý nợ xấu.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước 
trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; nâng 
cao vai trò độc lập của Ngân hàng Nhà nước trong điều 
hành chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường.

5.3. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
Thứ nhất, điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, 

linh hoạt, đặc biệt kiểm soát tốc độ tăng cung tiền M2 
để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định 
thị trường tiền tệ, tỷ giá, lãi suất.

Thứ hai, tăng cường giám sát tốc độ tăng trưởng 
tín dụng của hệ thống ngân hàng. Cần đảm bảo tăng 
trưởng tín dụng bền vững đi đôi với nâng cao chất 
lượng tín dụng, tránh tăng trưởng nóng dẫn đến cung 
cấp các khoản vay không đủ điều kiện. Áp dụng các 
công cụ giám sát như hạn mức tăng trưởng tín dụng và 
các tỷ lệ an toàn một cách linh hoạt phù hợp với từng 
nhóm ngân hàng.

Thứ ba, xây dựng khung pháp lý chặt chẽ về quản 
trị rủi ro tín dụng, đặc biệt với các NHTM có ROA cao 
NHNN cần yêu cầu áp dụng biện pháp dự phòng rủi 
ro nghiêm ngặt hơn và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
cho quá trình sáp nhập, hợp nhất, tăng vốn điều lệ để 
tăng quy mô tổng tài sản của các NHTM. Các ngân 
hàng quy mô lớn có lợi thế về nguồn lực tài chính, hệ 
thống quản trị rủi ro hiện đại và khả năng đa dạng hóa 
danh mục cho vay, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng toàn 
hệ thống.

Thứ năm, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm về RRTD, 
đặc biệt trong giai đoạn tăng cung tiền M2 cao, suy 
giảm GDP. Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo 

RRTD dựa trên các chỉ số kinh tế vĩ mô giúp Ngân 
hàng Nhà nước và các NHTM chủ động phòng ngừa 
và xử lý rủi ro kịp thời, hiệu quả.

5.4. Khuyến nghị đối với các NHTM
Thứ nhất, cần xây dựng mô hình dự báo kinh tế vĩ 

mô để chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cho 
phù hợp, phòng ngừa RRTD. Trong giai đoạn suy thoái 
kinh tế cần thận trọng trong các quyết định tín dụng; 
khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ mở 
rộng cần duy trì tiêu chuẩn thẩm định tín dụng chặt chẽ.

Thứ hai, xây dựng chính sách trích lập dự phòng 
theo chu kỳ kinh tế, tăng cường dự phòng trong giai 
đoạn kinh tế tăng trưởng cao để tạo đệm tài chính cho 
những giai đoạn kinh tế suy thoái. Cách tiếp cận dự 
phòng chủ động này giúp ứng phó với biến động kinh 
tế vĩ mô và duy trì ổn định tài chính dài hạn.

Thứ ba, các NHTM có quy mô nhỏ cần quan tâm 
đầu tư phát triển hệ thống quản trị rủi ro hiện đại, đa 
dạng hóa danh mục cho vay, tăng cường năng lực thẩm 
định, không ngừng mở rộng quy mô; các NHTM có 
quy mô lớn cần tận dụng lợi thế quy mô để hoàn thiện 
hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, phát 
triển các dịch vụ phi tín dụng để phân tán rủi ro.

Thứ tư, các NHTM cần xem xét lại chiến lược kinh 
doanh, thiết lập cơ chế kiểm soát để tăng trưởng lợi 
nhuận không đánh đổi bằng việc chấp nhận rủi ro quá 
mức; xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả có tính đến 
yếu tố rủi ro sẽ giúp đạt được sự cân bằng này.

Thứ năm, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi Việt 
Nam thời gian qua nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản 
xuất kinh doanh chủ yếu đến từ hệ thống ngân hàng, 
việc tăng trưởng tín dụng cao góp phần kích thích kinh 
tế phát triển qua đó tác động làm giảm thiểu RRTD. 
Các NHTM cần tận dụng giai đoạn này để đẩy mạnh 
tăng trưởng tín dụng, tập trung đầu tư cho vay các lĩnh 
vực đang được Chính phủ ưu tiên, khuyến khích để mở 
rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Thứ sáu, các NHTM Nhà nước cần giảm thiểu áp 
lực chính trị trong quyết định tín dụng, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện cổ phần hoá, tăng tỷ lệ sở hữu tư nhân 
để tăng tính độc lập và chuyên nghiệp trong hoạt động 
kinh doanh.
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